
X

Giá bán tại chân 

công trình trên địa 

bàn tỉnh

17

đ/m             6.680   6.411                    

"             8.660   8.315                    

"           12.960   12.438                  

"           18.450   17.705                  

"           25.990   24.935                  

"           41.180   39.514                  

"           61.760   59.271                  

"           95.740   91.870                  

"         131.180   125.880                

"         178.090   170.897                

"         252.450   242.261                

"         346.950   332.937                

"         452.480   434.207                

"         539.890   518.088                

"         672.300   645.151                

"         879.410   843.903                

"      1.101.830   1.057.333             

"      1.404.230   1.347.521             

18
-                         

đ/m           23.290   22.351                  

"           31.950   30.755                  

"           45.560   43.726                  

"           61.990   59.488                  

đ/m           95.060   91.229                  

"         142.090   136.355                

"         212.960   204.365                

"         285.860   274.318                

"         380.700   365.329                

"         532.130   510.640                

19

-                         

đ/m           23.510   22.568                  

"           29.810   28.605                  

"           42.190   40.480                  

CXV-2x2.5-0,6/1kv

CXV-2x4-0,6/1kv

CXV-2x6-0,6/1kv

Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV -  (2 lõi, 

ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC )
 TCVN 5935 

CXV-70-0,6/1kv

PHỤ LỤC

Đính chính sản phẩm dây cáp điện

STT
Đơn vị 

tính
Ghi chú

Đính chính (Từ 

tháng 11/2021 

đến 04/2022)

Tháng 03

(chưa thuế 

VAT)

Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ 

quy cách/ nhà 

sản xuất/ xuất 

xứ

CXV-25 -0,6/1kv

CXV-35-0,6/1kv

CXV-50-0,6/1kv

CXV-2x16-0,6/1kv

CXV-2x25 -0,6/1kv

CXV-2x35-0,6/1kv

CXV-2x50-0,6/1kv

CXV-2x1.5 -0,6/1kv

 LION (Công ty CP dây cáp điện DAPHACO)

DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI

Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV - (1 lõi, 

ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC )
TCVN 5935 

CXV-1.0 -0,6/1kv

CXV-1.5 -0,6/1kv

CXV-2.5 -0,6/1kv

CXV-4 -0,6/1kv

CXV-6 -0,6/1kv

CXV-10 -0,6/1kv

CXV-16-0,6/1kv

CXV-95-0,6/1kv

CXV-120-0,6/1kv

CXV-150-0,6/1kv

CXV-185-0,6/1kv

CXV-240-0,6/1kv

CXV-300-0,6/1kv

CXV-400-0,6/1kv

TCVN 5935
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV - (3 lõi, 

ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC )

CXV-3x1.0-0,6/1kv

CXV-3x1.5-0,6/1kv

CXV-3x2.5-0,6/1kv

CXV-2x70-0,6/1kv

CXV-2x10 -0,6/1kv



2

STT
Đơn vị 

tính
Ghi chú

Đính chính (Từ 

tháng 11/2021 

đến 04/2022)

Tháng 03

(chưa thuế 

VAT)

Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ 

quy cách/ nhà 

sản xuất/ xuất 

xứ

"           60.980   58.511                  

"           84.940   81.503                  

"         132.530   127.172                

"         200.140   192.055                

"         304.310   292.023                

đ/m         411.300   394.693                

"         552.150   529.855                

"         778.160   746.746                

20
-                         

đ/m           37.350   35.844                  

"           53.210   51.064                  

"           78.190   75.033                  

"         109.910   105.472                

"         172.690   165.719                

"         260.100   249.599                

"         406.910   390.482                

"         551.030   528.780                

"         727.990   698.592                

"      1.056.940   1.014.258             

21

-                         

đ/m 46.675                  

"           72.560   69.637                  

"         102.490   98.350                  

"         157.280   150.924                

"         243.680   233.837                

"         362.810   348.167                

"         468.680   449.752                

"         503.550   483.220                

đ/m         647.550   621.399                

"         682.430   654.867                

"         908.890   872.192                

"         954.790   916.233                

22
-                         

đ/m           16.680   16.282                  

"           22.000   21.476                  

"           28.100   27.427                  

"           41.000   40.041                  

"           52.900   51.661                  

"           68.000   67.905                  

"           86.100   84.016                  

"         103.500   101.312                

23
-                         

đ/m           24.100   23.551                  

"           32.000   32.147                  

CXV-4x70-0,6/1kv

CXV-4x50-0,6/1kv

CXV-4x35-0,6/1kv

CXV-3x25 -0,6/1kv

CXV-3x4-0,6/1kv

CXV-3x35-0,6/1kv

CXV-3x50-0,6/1kv

CXV-3x70-0,6/1kv

CXV-3x6 -0,6/1kv

CXV-3x10-0,6/1kv

CXV-3x16-0,6/1kv

CXV-4x6-0,6/1kv

CXV-4x10-0,6/1kv

CXV-4x16-0,6/1kv

CXV-4x25 -0,6/1kv

Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV - (4 lõi, 

ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC )
TCVN 5935 

CXV-4x1,5-0,6/1kv

CXV-4x2,5-0,6/1kv

CXV-4x4-0,6/1kv

Cáp vặn xoắn hạ thế - 0,6/1kV -  

(2 lõi, ruột nhôm, cách điện 

XLPE)

TCVN 6447/AS 

3560 

ABC-2x16-0,6/1kv (ruột nhôm)

ABC-2x25-0,6/1kv (ruột nhôm)

ABC-2x35-0,6/1kv (ruột nhôm)

ABC-2x50-0,6/1kv (ruột nhôm)

ABC-2x70-0,6/1kv (ruột nhôm)

ABC-2x95-0,6/1kv (ruột nhôm)

TCVN 5935

Cáp điện lực 4 lõi ( 3+1 nối đất) 

ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ 

bảo vệ PVC (Cu/XLPE/PVC) 

0.6/1kV)
CXV  3 x 2.5 + 1 x 1.5

CXV  3 x 4.0 + 1 x 2.5

CXV  3 x 6.0 + 1 x 4.0

CXV  3 x 10 + 1 x 6.0

CXV  3 x 16 + 1 x 10 

CXV  3 x 35 + 1 x 16

CXV  3 x 35 + 1 x 25

CXV  3 x 50 + 1 x 25

CXV  3 x 50 + 1 x 35

CXV  3 x 70 + 1 x 35

CXV  3 x 70 + 1 x 50

CXV  3 x 25 + 1 x 16

Cáp vặn xoắn hạ thế - 0,6/1kV - 

(3 lõi, ruột nhôm, cách điện 

XLPE)

TCVN 6447/AS 

3560 

ABC-3x16-0,6/1kv (ruột nhôm)

ABC-3x25-0,6/1kv (ruột nhôm)

ABC-2x150-0,6/1kv (ruột nhôm)

ABC-2x120-0,6/1kv (ruột nhôm)



3

STT
Đơn vị 

tính
Ghi chú

Đính chính (Từ 

tháng 11/2021 

đến 04/2022)

Tháng 03

(chưa thuế 

VAT)

Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ 

quy cách/ nhà 

sản xuất/ xuất 

xứ

"           41.000   43.216                  

"           56.800   56.541                  

"           76.100   74.273                  

"         101.500   100.014                

"         127.100   124.058                

"         153.200   150.528                

24
-                         

đ/m           31.600   30.811                  

"           42.300   41.283                  

"           54.200   53.850                  

"           73.500   72.473                  

"         100.700   98.336                  

"         132.900   129.763                

"         168.300   164.307                

"         203.000   198.227                

Giá bán tại chân 

công trình trên địa 

bàn tỉnh

5

đ/m 6.140

đ/m 6.140 9.840

" 9.840 15.220

" 15.220 23.060

" 23.060 23.060

" 23.060

VCm-6 (7 x 12/0,30) 

VCm-8 (7 x 12/0,30) 

ABC-3x35-0,6/1kv (ruột nhôm)

ABC-3x50-0,6/1kv (ruột nhôm)

ABC-3x70-0,6/1kv (ruột nhôm)

ABC-3x95-0,6/1kv (ruột nhôm)

Cáp vặn xoắn hạ thế - 0,6/1kV -  

(4 lõi, ruột nhôm, cách điện 

XLPE)

TCVN 6447/AS 

3560 

ABC-4x16-0,6/1kv (ruột nhôm)

ABC-4x25-0,6/1kv (ruột nhôm)

ABC-4x35-0,6/1kv (ruột nhôm)

ABC-4x50-0,6/1kv (ruột nhôm)

ABC-4x70-0,6/1kv (ruột nhôm)

ABC-4x95-0,6/1kv (ruột nhôm)

ABC-4x120-0,6/1kv (ruột nhôm)

ABC-3x120-0,6/1kv (ruột nhôm)

ABC-3x150-0,6/1kv (ruột nhôm)

ABC-4x150-0,6/1kv (ruột nhôm)

CADIVI

 TCVN 6610-3 

(ruột đồng)

VCm-2,5 (1 x 50/0,25) 

VCm-4 (1 x 56/0,30) 

VCm-6 (7 x 12/0,30) 

Dây điện bọc nhựa PVC - 

450/750V  (ruột đồng)

VCm-1,5 (1 x 30/0,25) 


